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I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
	Đọc văn bản sau:
[bookmark: _GoBack][bookmark: _Hlk182127265]Cuộc sống vốn không hề bằng phẳng mà luôn chứa đựng những vất vả, thách thức dành cho tất cả chúng ta. Và đời người là cuộc hành trình vượt qua những thử thách đó. Hãy hướng về phía trước. Bạn đừng vội nản chí, mỗi lần vượt qua một khó khăn, bạn sẽ thấy mình trưởng thành hơn. Và cách tốt nhất để đánh giá năng lực của một người là nhìn vào cách người đó đã vượt qua những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống. Sau cùng, khó khăn gian khổ sẽ đem lại cho mỗi người một tài sản vô giá, đó là sự trưởng thành và trải nghiệm. 
 	Ai cũng muốn công việc của mình được suôn sẻ, không gặp rắc rối nào cả. Thế nhưng, khó khăn lại thường xảy ra vào những lúc không ngờ nhất. Trước khó khăn, nhiều người thường than thân trách phận sao mình bất hạnh đến vậy. Chỉ mới gặp chút rắc rối, họ đã thay đổi thái độ, thậm chí rơi vào bi quan, chán nản. Ngược lại, có những người lại xem khó khăn xảy đến là cơ hội, là thử thách, như lẽ thường của cuộc sống. Họ luôn có niềm tin vào một viễn cảnh tươi sáng và sẵn sàng đương đầu, thách thức với chúng và quyết tâm phải vượt qua.
                                                    (Theo https://muonthanhcongthidungngainhungkhokhan)
Trả lời các câu hỏi:
Câu 1. Xác định luận đề của văn bản trên. 
Câu 2. Xét theo cấu tạo, câu “Bạn đừng vội nản chí, mỗi lần vượt qua một khó khăn, bạn sẽ thấy mình trưởng thành hơn.” thuộc kiểu câu nào?
Câu 3. Theo anh/chị, vì sao Khó khăn gian khổ sẽ đem lại cho mỗi người một tài sản vô giá, đó là sự trưởng thành và trải nghiệm?
 Câu 4. Thông điệp có ý nghĩa nhất với bản thân anh (chị) rút ra qua văn bản trên là gì? Vì sao? 
II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)
	Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh (chị) về việc làm thế nào để vượt qua khó khăn thử thách trong cuộc sống của mỗi con người? 
Câu 2. (4,0 điểm)
Viết một bài văn nghị luận (khoảng 500 chữ)  phân tích chủ đề và đặc sắc nghệ thuật của bài thơ sau:
TẾT QUÊ BÀ
                                                     Bà tôi ở một túp nhà tre. 
                                                    Có một hàng cau chạy trước hè, 
                                                    Một mảnh vườn bên rào giậu nứa.
                                                    Xuân về hoa cải nở vàng hoe. 
 


                                                  Gạo nếp ngày xuân gói bánh chưng,
                                                  Cả đêm cuối chạp nướng than hồng.
                                                  Quần đào, áo đỏ, tranh gà lợn,
                                                  Cơm tám, dưa hành, thịt mỡ đông.
                                                                                            Năm 1941
                                                                  (Đoàn Văn Cừ toàn tập, NXB Hội nhà văn, 2013)
Chú thích:
- Đoàn Văn Cừ sinh ngày 25 tháng 11 năm 1913 ở Thôn Đô Đò xã Nam Lợi, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định trong một gia đình nông dân. Ông tham gia phong trào Thơ mới với bút pháp tả chân mang đậm chất lãng mạn, sở trường viết về cảnh trí và đời sống thôn quê.
- “Tết quê bà” được Đoàn Văn Cừ sáng tác vào khoảng năm 1941. Bài thơ này sau đó được đưa vào tuyển tập “Thôn ca” xuất bản lần đầu tiên vào năm 1944. “Thôn ca” cũng là tập thơ tiêu biểu của nhà thơ Đoàn Văn Cừ.

-----------------Hết -----------------
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	Luận đề của văn bản: Đối mặt và vượt qua khó khăn, thử thách.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời chính xác như đáp án hoặc diễn đạt tương đương: 1,0 điểm (mỗi ý 0.5 điểm)
-  Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai: không cho điểm.
	1,0




	
	2
	- Xét theo cấu tạo, câu trên thuộc kiều câu ghép. 
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án: 1,0 điểm.
-  Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai: không cho điểm.
	1,0



	
	3
	Vì:
- Khó khăn, gian khổ giúp con người rèn luyện ý chí, bản lĩnh. Từ đó sẽ sẽ giúp con người trưởng thành hơn,  khẳng định được bản thân …
- Qua khó khăn, gian khổ, con người sẽ có thêm những kinh nghiệm, bài học  quý báu, từ đó sẽ biết cách vượt qua khó khăn, gian khổ….
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh trả lời đủ 2 ý như đáp án hoặc diễn đạt tương đương:1,0 điểm
- Học sinh trả lời được 1 trong 2 ý trên hoặc trả lời được cả 2 ý nhưng diễn đạt không mạch lạc: 0,5 điểm.
- Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai: không cho điểm.
	
0,5

0,5

	
	4
	-Học sinh trình bày 1 thông điệp sâu sắc nhất với bản thân và lí giải phù hợp.
+ Gợi ý 1 số thông điệp:
- Con người cần phải có ý chí nghị lực, bình tĩnh đón nhận và vững vàng vượt qua mọi khó khăn thử thách 
- Hãy coi khó khăn gian khổ là cơ hội để mình rèn luyện và khẳng định bản thân.
…
+ Lí giải:  Học sinh có những lí giải phù hợp với thông điệp đưa ra.
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh nêu được một thông điệp ý nghĩa nhất phù hợp với nội dung ý nghĩa văn bản, có những lý giải phù hợp: 1,0 điểm.
- Học sinh nêu được một thông điệp ý nghĩa nhất nhưng chưa lý giải được; hoặc lý giải chưa phù hợp; hoặc có thông điệp và có lý giải nhưng chưa thật thuyết phục: 0,5 điểm.
- Học sinh không trả lời hoặc trả lời lạc đề: không cho điểm.
	1,0

	II
	
	VIẾT
	6,0

	
	1
	Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh (chị) về việc làm thế nào để vượt qua khó khăn thử thách trong cuộc sống của mỗi con người?
	2,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn
- Hình thức: một đoạn văn, thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng - phân - hợp, móc xích hoặc song hành.
- Dung lượng: khoảng 200 chữ.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận:
- Làm thế nào để vượt qua khó khăn thử thách?
	0,25

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận
- Xác định được các ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận, sau đây là một số gợi ý: 
       + Cuộc sống luôn ẩn chứa nhiều khó khăn thử thách, vì vậy con người cần phải biết cách để vượt qua
      + Mỗi người cần phải hiểu được ý nghĩa của những khó khăn, thử thách
      + Phải sống có mục đích, lí tưởng đúng đắn
      + Phải luôn mạnh mẽ, có ý chí nghị lực, sẵn sàng đối mặt với khó khăn thử thách …
      + Phải biến khó khăn thành cơ hội, thành động lực vươn lên; coi khó khăn thử thách là điều tất yếu  ….
      + Lên án, phê phán những người thiếu ý chí nghị lực, đầu hàng, nản chí khi gặp khó khăn ….

	0,5

	
	
	d. Viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu sau:
- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận: Làm thế nào để vượt qua khó khăn, thử thách?
- Trình bày rõ quan điểm và hệ thống các ý.
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; bằng chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và dẫn chứng.
	0,5

	
	
	đ. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25

	
	2
	Viết một bài văn nghị luận (khoảng 500 chữ) phân tích chủ đề và đặc sắc nghệ thuật của bài thơ Tết quê bà  (Đoàn Văn Cừ )
	4,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài: Nghị luận văn học
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Chủ đề và đặc sắc nghệ thuật của bài thơ Tết quê bà  (Đoàn  Văn Cừ).
	0,5

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề của bài viết
- Xác định được các ý chính của bài viết.
- Sắp xếp được các ý hợp lí theo bố cục 3 phần của bài văn nghị luận:
* Giới thiệu vấn đề nghị luận: tác giả Đoàn Văn Cừ, bài thơ Tết quê  bà  và vấn đề nghị luận (chủ đề, đặc sắc nghệ thuật của bài thơ).
* Triển khai vấn đề nghị luận:
Học sinh có thể triển khai phân tích bài thơ theo nhiều cách khác nhau (phân tích theo 2 luận điểm lớn là chủ đề và đặc sắc nghệ thuật; phân tích lần lượt từng khổ thơ; phân tích lồng ghép nghệ thuật vào nội dung…), có thể có những cảm nhận cá nhân không giống như đáp án, tuy nhiên cần có sức thuyết phục, không vi phạm các chuẩn mực đạo đức và pháp luật, đảm bảo được các ý cơ bản sau:
- Chủ đề: Bài thơ Tết quê bà  cho ta cảm nhận về ngôi nhà giản dị, quen thuộc của bà nơi làng quê yên bình và cảnh ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Từ đó, nhà thơ thể hiện tình cảm yêu mến, gắn bó với con người, cảnh vật, ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Đồng thời nhắc khẽ người đọc phải biết trân trọng, giữ gìn những vẻ đẹp bình dị ấy, đặc biệt là nét đẹp văn hoá ngày Tết cổ truyền của dân tộc.
- Chủ đề ấy được thể hiện qua nội dung của bài thơ:
     + Hình ảnh ngôi nhà của bà hiện lên thật nhỏ bé, đơn sơ: “một túp nhà tre”, “một hàng cau trước hè”, “một mảnh vườn”, “giậu nứa” 
-> Hình ảnh người bà tần tảo, chịu thương, chịu khó. Từ đó thể hiện tình cảm yêu thương, trân trọng pha lẫn chút xót xa của đứa cháu trước hoàn cảnh sống của bà. 
+ Cảnh Tết đến xuân về: hoa cải nở vàng, gạo nếp, bánh chưng, quần đào, áo đỏ, tranh gà lợn, cơm tám, dưa hành, thịt mỡ đông.
-> Rực rỡ sắc màu; không khí  ấm áp, yên bình.
       + Những hoạt động: gói bánh chưng, nướng than hồng, ăn cơm tám, dưa hành, thịt mỡ đông.
 -> Phong tục, tập quán của người Việt. Đó là nét đẹp văn hoá cổ truyền của dân tộc có từ ngàn đời nay mà nhà thơ muốn nhắc nhở mọi người hãy trân trọng, giữ gìn.
- Đặc sắc nghệ thuật: 
       + Thể thơ bảy chữ, cách ngắt nhịp và gieo vần tự do thể hiện cảm xúc của nhà thơ một cách tự nhiên, trôi chảy. 
+    + Hình ảnh thơ giản dị, gần gũi, giàu sức gợi. 
     + Biện pháp tu từ liệt kê: “ngôi nhà, mảnh vườn, bờ giậu, gạo nếp, bánh chưng, quần đào, áo đỏ, tranh gà lợn, cơm tám, dưa hành,... làm cho sự vật, sự việc hiện lên phong phú và đa dạng.zs
  + Kết hợp các phương thức biểu đạt kể, tả, biểu cảm làm cho nội dung vừa cụ thể vừa lắng sâu. 
* Kết thúc vấn đề nghị luận: Đánh giá chung về chủ đề, đặc sắc về nghệ thuật của bài thơ; liên hệ, rút ra bài học/thông điệp có ý nghĩa với bản thân.
	1,0

	
	
	d. Viết bài văn đảm bảo các yêu cầu sau:
- Triển khai được ít nhất 2 ý trong mỗi luận điểm về chủ đề và đặc sắc nghệ thuật của bài thơ để thể hiện được đánh giá, cảm nhận cá nhân.
- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận.
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng, biết phân tích các chi tiết, hình ảnh đặc sắc, những biện pháp nghệ thuật để làm nổi bật nội dung, chủ đề của bài thơ.
	1,5

	
	
	đ. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu và liên kết văn bản.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5
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